
TT Nội dung Dự toán

A TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN 589.744.000        

I Thu ngân sách huyện đƣợc hƣởng theo phân cấp 76.150.000          

- Thu ngân sách huyện hưởng 100% 16.800.000          

- Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia 59.350.000          

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 504.094.000        

- Thu bổ sung cân đối 251.684.000        

- Bổ sung nguồn cải cách tiền lương 114.540.000        

- Thu bổ sung có mục tiêu 134.560.000        

- Thu bổ sung có mục tiêu Chương trình MTQG 3.310.000            

III Thu kết dƣ

IV Thu chuyển nguồn từ năm trƣớc chuyển sang 9.500.000            

B TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 589.744.000        

I Tổng chi cân đối ngân sách huyện          586.434.000 

1 Chi đầu tư phát triển            39.319.000 

2 Chi thường xuyên 538.706.000        

3 Dự phòng ngân sách 8.409.000            

4 Tạo nguồn 50% tăng thu thực hiện cải cách tiền lương

II Chi các chƣơng trình mục tiêu 3.310.000            

1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 3.310.000            

2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

III Chi chuyển nguồn sang năm sau

                                                                             ĐVT: 1.000 đồng

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2025

(Kèm theo Thông báo số:          /TB-UBND ngày     /01/2025 của UBND huyện Đồng Xuân)

Mẫu số: 81/CK-NSNN



TT Nội dung Dự toán

A NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

I Nguồn thu ngân sách         589.744.000 

1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp           76.150.000 

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh         504.094.000 

Thu bổ sung cân đối         251.684.000 

Bổ sung nguồn cải cách tiền lương         114.540.000 

Thu bổ sung có mục tiêu         134.560.000 

Thu bổ sung có mục tiêu Chương trình MTQG             3.310.000 

3 Thu kết dư

4 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang             9.500.000 

II Chi ngân sách         585.998.800 

1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện         484.007.665 

2 Chi bổ sung cho ngân sách xã, thị trấn         101.991.135 

Chi bổ sung cân đối           73.091.712 

Chi bổ sung có mục tiêu           28.586.450 

Phân bổ chi tiết sau                312.973 

4 Tạo nguồn 50% tăng thu thực hiện cải cách tiền lương

3 Chi chuyển nguồn sang năm sau

B NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN

I Nguồn thu ngân sách         105.736.335 

1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp             2.648.700 

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện         101.991.135 

- Thu bổ sung cân đối           73.091.712 

- Thu bổ sung có mục tiêu           28.586.450 

- Phân bổ chi tiết sau                312.973 

3 Thu kết dư

4 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang             1.096.500 

II Chi ngân sách         105.736.335 

 

                                                                         ĐVT: 1.000 đồng

(Kèm theo Thông báo số:          /TB-UBND ngày     /01/2025 của UBND huyện Đồng Xuân)

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ, THỊ 

TRẤN NĂM 2025

Mẫu số 82/CK-NSNN



Tổng thu NSNN Thu NS huyện

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 79.000.000            76.150.000           

I Thu nội địa 79.000.000            76.150.000           

1 Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý

2 Thu từ DNNN do địa phương quản lý 150.000                 150.000                

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 59.000.000            59.000.000           

4 Thuế sử dụng đất nông nghiệp

5 Thuế thu nhập cá nhân 1.700.000              1.700.000             

6 Thu lệ phí trước bạ 4.200.000              4.200.000             

7 Thu phí, lệ phí 1.500.000              1.350.000             

8 Thu giao quyền sử dụng đất 5.000.000              5.000.000             

9 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 50.000                   50.000                  

10 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 1.000.000              300.000                

11 Thu cố định tại xã 900.000                 900.000                

12 Thu khác ngân sách 5.500.000              3.500.000             

II Thu viện trợ không hoàn lại

Mẫu số 83/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC NĂM 2025

(Kèm theo Thông báo số:          /TB-UBND ngày     /01/2025 của UBND huyện Đồng Xuân)

TT Nội dung
Dự toán

                                                                         ĐVT: 1.000 đồng



Ngân sách 

cấp huyện

Ngân sách 

xã, thị trấn

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN 589.744.000 484.007.665 105.736.335

I Chi đầu tƣ phát triển 39.319.000 39.019.000 300.000

1 Xây dựng cơ bản tập trung 23.843.000 23.843.000 0

- Vốn trong nước 18.843.000 18.843.000

- Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 5.000.000 5.000.000 0

        + Tiền sử dụng đất khối huyện 5.000.000 5.000.000

        + Tiền sử dụng đất khối tỉnh 0

2 Vốn XDCB bổ sung có mục tiêu 15.176.000 15.176.000

3 Đầu tư từ nguồn vốn huy động, đóng góp 300.000 300.000

4
Vốn XDCB NSTW bổ sung có mục tiêu (thực hiện 

các Chương trình MTQG)
0

II Chi thƣờng xuyên 542.016.000 438.081.665 103.934.335

1 Chi Quốc phòng 8.789.000 2.924.000 5.865.000

2 Chi An ninh 5.941.000 666.400 5.274.600

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 289.142.000 288.738.000 404.000

4 Chi sự nghiệp y tế 4.087.000 4.087.000

5 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 1.871.000 1.251.000 620.000

6 Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 1.380.000 1.173.900 206.100

7 Chi sự nghiệp TDTT 858.000 606.000 252.000

8 Chi đảm bảo xã hội 60.035.000 57.771.000 2.264.000

9 Chi sự nghiệp kinh tế 52.468.000 34.869.265 17.598.735

10 Chi quản lý hành chính 108.488.000 38.046.100 70.441.900

11 Chi sự nghiệp môi trường 4.392.000 3.608.000 784.000

12 Chi sự nghiệp CTMTQG & hổ trợ có mục tiêu 3.310.000 3.310.000

13 Chi khác ngân sách 1.255.000 1.031.000 224.000

III Dự phòng chi 8.409.000 6.907.000 1.502.000

IV
Tạo nguồn 50% tăng thu thực hiện cải cách tiền 

lƣơng
0

B CHI CÁC CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH 

XÃ, THỊ TRẤN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2025

(Kèm theo Thông báo số:          /TB-UBND ngày     /01/2025 của UBND huyện Đồng Xuân)

Mẫu số 84/CK-NSNN

TT Nội dung

Dự toán
Ngân sách 

huyện

                                                                     ĐVT: 1.000 đồng



TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 585.998.800

A CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ 101.991.135

B CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC 484.007.665

Trong đó:

I Chi đầu tƣ phát triển 39.019.000

1 Chi đầu tư cho các dự án 39.019.000

Trong đó:

Chi quốc phòng

Chi an ninh 129.000

Chi sự nghiệp giáo dục,  đào tạo và dạy nghề 671.000

Chi sự nghiệp y tế

Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 1.799.000

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

Chi thể dục thể thao

Chi bảo vệ môi trường

Chi các hoạt động kinh tế 28.454.000

Chi hoạt động của cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể

Chi bảo đảm xã hội

Chưa phân bổ 7.966.000

2 Chi đầu tư phát triển khác

II Chi thƣờng xuyên 438.081.665

Trong đó:

1 Chi Quốc phòng 2.924.000

2 Chi An ninh 666.400

3 Chi sự nghiệp giáo dục,  đào tạo và dạy nghề 288.738.000

4 Chi sự nghiệp y tế 4.087.000

5 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 1.251.000

6 Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 1.173.900

7 Chi sự nghiệp TDTT 606.000

8 Chi đảm bảo xã hội 57.771.000

9 Chi sự nghiệp kinh tế 34.869.265

10 Chi quản lý hành chính 38.046.100

11 Chi sự nghiệp môi trường 3.608.000

12 Chi sự nghiệp CTMTQG & hổ trợ có mục tiêu 3.310.000

13 Chi khác ngân sách 1.031.000

III Dự phòng chi 6.907.000

TT Nội dung Dự toán

Mẫu số 85/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2025

(Kèm theo Thông báo số:          /TB-UBND ngày     /01/2025 của UBND huyện Đồng Xuân)

                                                                     ĐVT: 1.000 đồng
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TT Nội dung Dự toán

IV Tạo nguồn 50% tăng thu thực hiện cải cách tiền lƣơng

C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU
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ĐVT: Triệu đồng

TỔNG CHI       484.007,665 

A Chi trong cân đối (I+II)      484.007,665    39.019,000   18.843,000    15.176,000                  -       5.000,000     444.988,665    34.869,265    3.608,000       284.647,000           4.091,000     4.087,000    1.251,000     1.173,900       606,000        57.771,000     38.046,100    2.924,000        666,400     1.031,000      3.310,000    6.907,000 

I
Số phân bổ cho các đơn vị, địa 

phƣơng
     447.252,972    31.053,000   14.077,000    15.176,000                  -       1.800,000     416.199,972    30.101,958    1.885,000       275.187,690           4.043,500     4.087,000    1.251,000     1.173,900       606,000        57.771,000     35.857,924    2.924,000        653,000        658,000                  -                   -   

1 Văn phòng Huyện ủy          9.893,199                   -           9.893,199       9.893,199 

2 VP. HĐND & UBND          5.159,197                   -           5.159,197           12,000       5.147,197 

3 Ủy ban MTTQ VN huyện          1.978,626                   -           1.978,626           12,000       1.966,626 

4 Hội Nông dân             678,226                   -              678,226             2,000          676,226 

5 Hội Liên hiệp phụ nữ huyện             765,098                   -              765,098             2,000          763,098 

6 Hội Cựu chiến binh             561,160                   -              561,160             2,000          559,160 

7 Huyện đoàn             896,127                   -              896,127             2,000          894,127 

8 Phòng NN&PTNT          8.313,622                   -           8.313,622      6.673,000       1.640,622 

9 Phòng Tư Pháp             848,975                   -              848,975           12,000          836,975 

10 Phòng Kinh tế và Hạ tầng          4.861,406                   -           4.861,406      3.459,500       1.401,906 

11 Phòng Tài chính - KH          2.153,891                   -           2.153,891         132,000       2.021,891 

12 Phòng giáo dục & ĐT        12.281,307                   -         12.281,307           12,000         10.500,000       1.769,307 

13 Phòng LĐ-TB và XH        62.869,265                   -         62.869,265           12,000              184,300     4.087,000        57.270,000       1.315,965 

14 Phòng VH-TT             840,885                   -              840,885           12,000          828,885 

15 Phòng TN&MT          3.029,935                   -           3.029,935      1.112,000       600,000       1.317,935 

16 Phòng Nội vụ          2.720,440                   -           2.720,440         911,805       1.808,635 

17 Phòng Dân Tộc          1.109,318                   -           1.109,318           12,000       1.097,318 

18 Thanh Tra          1.162,892                   -           1.162,892           12,000       1.150,892 

19
BQL DA ĐTXD và PTQĐ 

huyện
       43.567,065    30.703,000   13.727,000    15.176,000     1.800,000       12.864,065    12.864,065 

20 Đội quản lý đô thị          1.929,984                   -           1.929,984         644,984    1.285,000 

21
Các lãnh đạo nghỉ hưu giữ 

chức danh Hội đặc thù
            767,960                   -              767,960          767,960 

22 Trung Tâm VHTT&TT          3.042,900                   -           3.042,900           12,000    1.251,000     1.173,900       606,000 

23 Bảo hiểm xã hội huyện             501,000                   -              501,000             501,000 

24 Trung Tâm Chính trị huyện             781,877                   -              781,877              781,877 

25 TT GDNN & GDTX          3.261,623                   -           3.261,623           3.261,623 

26 TT phát triển quỹ đất                      -                     -                        -   

27 Hội Chữ Thập đỏ             709,571                   -              709,571         709,571 

28 Hội người Cao tuổi             172,013                   -              172,013         172,013 

Mẫu số 86/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC HUYỆN NĂM 2025

(Kèm theo Thông báo số:          /TB-UBND ngày     /01/2025 của UBND huyện Đồng Xuân)

DỰ TOÁN 2025

CHI THƢỜNG XUYÊN

Dự phòng 

chi NS

Chia ra

Tổng số
Chi khác 

ngân sách

Chi đảm bảo xã 

hội

Chi quản lý 

hành chính

SN CT 

MTQG

STT
Chi sự nghiệp 

giáo dục 

Chi sự nghiệp 

đào tạo 

Chi quốc 

phòng

Chi an ninh, 

trật tựVốn cân đối 

tập trung

Bổ sung chi 

đầu tư XDCB 

từ NS tỉnh

Chi sự 

nghiệp Y tế

Chi sự 

nghiệp văn 

hóa Thông 

tin

TÊN ĐƠN VỊ
Chi sự nghiệp 

kinh tế

Chi sự 

nghiệp môi 

trường

Chi sự nghiệp 

phát thanh 

truyền hình

Chi sự 

nghiệp thể 

thao

Vốn bổ sung 

có mục tiêu 

từ NSTW 

(thực hiện 

các Chương 

trình MTQG)

Vốn huy 

động từ quỹ 

đất

TỔNG CHI

CHI ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN

Tổng số
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CHI THƢỜNG XUYÊN

Dự phòng 

chi NS

Chia ra

Tổng số
Chi khác 

ngân sách

Chi đảm bảo xã 

hội

Chi quản lý 

hành chính

SN CT 

MTQG

STT
Chi sự nghiệp 

giáo dục 

Chi sự nghiệp 

đào tạo 

Chi quốc 

phòng

Chi an ninh, 

trật tựVốn cân đối 

tập trung

Bổ sung chi 

đầu tư XDCB 

từ NS tỉnh

Chi sự 

nghiệp Y tế

Chi sự 

nghiệp văn 

hóa Thông 

tin

TÊN ĐƠN VỊ
Chi sự nghiệp 

kinh tế

Chi sự 

nghiệp môi 

trường

Chi sự nghiệp 

phát thanh 

truyền hình

Chi sự 

nghiệp thể 

thao

Vốn bổ sung 

có mục tiêu 

từ NSTW 

(thực hiện 

các Chương 

trình MTQG)

Vốn huy 

động từ quỹ 

đất

TỔNG CHI

CHI ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN

Tổng số

29 Hội Đông Y             307,820                   -              307,820         307,820 

30 Ban CHQS huyện          2.924,000                   -           2.924,000    2.924,000 

31 Công an huyện          1.142,200                   -           1.142,200         489,200        653,000 

32
Quỹ hỗ trợ nông dân (Ủy thác 

qua NHCS XH huyện)
            200,000                   -              200,000         200,000 

33
Hỗ trợ cho vay (ủy thác qua 

NHCS XH huyện)
         2.000,000                   -           2.000,000      2.000,000 

34 Hỗ trợ cho các đơn vị TW             658,000                   -              658,000        658,000 

35 Trường MN Phong Lan          3.515,017         3.515,017           10,000           3.505,017 

36 Trường MN Xuân Long          2.108,998         2.108,998           10,000           2.098,998 

37 Trường MN Xuân Lãnh          7.225,291         7.225,291           10,000           7.215,291 

38 Trường MN Đa Lộc          5.196,339         5.196,339           10,000           5.186,339 

39 Trường MN Xuân Sơn Bắc          2.057,509         2.057,509           10,000           2.047,509 

40 Trường MN Xuân Sơn Nam          1.874,291         1.874,291           10,000           1.864,291 

41 Trường MN Xuân Quang 1          4.768,709         4.768,709           10,000           4.758,709 

42 Trường MN Xuân Quang 2          2.447,837         2.447,837           10,000           2.437,837 

43 Trường MN Xuân Quang 3          2.979,317         2.979,317           10,000           2.969,317 

44 Trường MN Xuân Phước          3.499,357         3.499,357           10,000           3.489,357 

45 Trường MN Phú Mỡ          4.052,656         4.052,656           10,000           4.042,656 

46 Trường TH thị trấn La Hai        14.432,062       14.432,062           10,000         14.422,062 

47 Trường TH Xuân Lãnh 1        18.172,092       18.172,092           10,000         18.162,092 

48 Trường TH Xuân Lãnh 2        13.249,895       13.249,895           10,000         13.239,895 

49 Trường TH Đa Lộc        13.202,271       13.202,271           10,000         13.192,271 

50 Trường TH Xuân Phước 1          8.334,135         8.334,135           10,000           8.324,135 

51 Trường TH Xuân Phước 2          9.672,888         9.672,888           10,000           9.662,888 

54 Trường TH Phú Mỡ        13.854,287       13.854,287           10,000         13.844,287 

56
Trường TH-THCS Xuân Sơn 

Bắc
         9.324,174         9.324,174           10,000           9.314,174 

57
Trường TH-THCS Xuân Sơn 

Nam
       15.168,161       15.168,161           10,000         15.158,161 

58
Trường TH-THCS Xuân 

Quang 2
       14.328,475       14.328,475           10,000         14.318,475 

59
Trường THCS Phan Lưu 

Thanh
         9.587,661         9.587,661           10,000           9.577,661 

60
Trường THCS Nguyễn Viết 

Xuân
         6.042,876         6.042,876           10,000           6.032,876 

61 Trường THCS Lê Văn Tám          5.857,610         5.857,610           10,000           5.847,610 

62 Trường THCS Nguyễn Du          7.249,584         7.249,584           10,000           7.239,584 

63
Trường THCS Nguyễn Hào 

Sự
         7.938,805         7.938,805           10,000           7.928,805 

64
Trường PTDT Bán trú Đinh 

Núp
       11.363,954       11.363,954           10,000         11.353,954 
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CHI THƢỜNG XUYÊN

Dự phòng 

chi NS

Chia ra

Tổng số
Chi khác 

ngân sách

Chi đảm bảo xã 

hội

Chi quản lý 

hành chính

SN CT 

MTQG

STT
Chi sự nghiệp 

giáo dục 

Chi sự nghiệp 

đào tạo 

Chi quốc 

phòng

Chi an ninh, 

trật tựVốn cân đối 

tập trung

Bổ sung chi 

đầu tư XDCB 

từ NS tỉnh

Chi sự 

nghiệp Y tế

Chi sự 

nghiệp văn 

hóa Thông 

tin

TÊN ĐƠN VỊ
Chi sự nghiệp 

kinh tế

Chi sự 

nghiệp môi 

trường

Chi sự nghiệp 

phát thanh 

truyền hình

Chi sự 

nghiệp thể 

thao

Vốn bổ sung 

có mục tiêu 

từ NSTW 

(thực hiện 

các Chương 

trình MTQG)

Vốn huy 

động từ quỹ 

đất

TỔNG CHI

CHI ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN

Tổng số

65 Trường PTDT Nội trú huyện        15.477,660       15.477,660           10,000         15.467,660 

66 UBND các xã, TT             350,000         350,000        350,000                  -                    -                    -                        -   

UBND xã Xuân Quang 3                      -                     -                        -   

UBND xã Đa Lộc                      -                     -                        -   

UBND xã Xuân Phước                      -                     -                        -   

UBND xã Xuân Quang 2                      -                     -                        -   

UBND xã Xuân Lãnh             250,000         250,000        250,000                      -   

UBND xã Phú Mỡ             100,000         100,000        100,000                      -   

UBND xã Xuân Long                      -                     -                        -   

UBND xã Xuân Sơn Nam                      -                     -                        -   

UBND xã Xuân Sơn Bắc                      -                     -                        -   

UBND thị trấn La Hai                      -                     -                        -   

II  Số chƣa phân bổ chi tiết        36.754,693      7.966,000     4.766,000                  -                    -       3.200,000       28.788,693      4.767,307    1.723,000           9.459,310                47,500                 -                  -                    -                  -                        -         2.188,176                 -            13,400        373,000      3.310,000    6.907,000 

1 Vốn đầu tư phát triển          7.966,000      7.966,000     4.766,000                  -                    -       3.200,000 

a Chi đầu tư XDCB tập trung          4.766,000      4.766,000     4.766,000                  -                    -                    -                        -   

 - Dự phòng chi 10% theo Luật          1.884,000      1.884,000     1.884,000                      -   

 - Hỗ trợ thực hiện các CT 

MTQG và các công trình quyết 

toán dự án hoàn thành

         2.882,000      2.882,000     2.882,000                      -   

 - Nhiệm vụ phát sinh chờ bổ 

sung kế hoạch đầu tư công trung 

hạn 2021-2025

                     -                     -                        -   

b Vốn huy động từ quỹ đất (1)          3.200,000      3.200,000                  -                    -                    -       3.200,000 

 - Chưa phân bổ          3.200,000      3.200,000     3.200,000 

 - Đo đạc, đăng ký đất đai, lập 

cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và 

cấp giấy chứng nhận QSDĐ

                     -                     -   

 - Kinh phí quỹ phát triển đất 

tỉnh (trích 10% số thu theo quy 

định)

                     -                     -   

c

Vốn bổ sung có mục tiêu từ 

NSTW (thực hiện các Chương 

trình MTQG)

                     -                     -   

2 Chi thường xuyên        21.881,693                   -                    -                    -                    -                    -         21.881,693      4.767,307    1.723,000           9.459,310                47,500                 -                  -                    -                  -                        -         2.188,176                 -            13,400        373,000      3.310,000                 -   

a Sự nghiệp kinh tế          4.767,307                   -           4.767,307      4.767,307 

 - Có tính chất đầu tư XDCB          1.100,000                   -           1.100,000      1.100,000 

 - Vốn thực hiện Đô thị loại V             850,000                   -              850,000         850,000 

 - Dự nguồn cho các nhiệm 

vụ phát sinh
         2.817,307                   -           2.817,307      2.817,307 

b Sự nghiệp Môi trường          1.723,000                   -           1.723,000    1.723,000 

 Dự nguồn cho các nhiệm vụ 

phát sinh
         1.723,000                   -           1.723,000    1.723,000 

c Sự nghiệp Giáo dục          9.459,310                   -                    -                    -                    -                    -           9.459,310                  -                  -             9.459,310                        -                   -                  -                    -                  -                        -                     -                   -                    -                   -                    -                   -   

Lương, PC và các khoản đóng 

góp của 63 biên chế chưa có 

mặt

         7.535,294                   -           7.535,294           7.535,294 
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CHI THƢỜNG XUYÊN

Dự phòng 

chi NS

Chia ra

Tổng số
Chi khác 

ngân sách

Chi đảm bảo xã 

hội

Chi quản lý 

hành chính

SN CT 

MTQG

STT
Chi sự nghiệp 

giáo dục 

Chi sự nghiệp 

đào tạo 

Chi quốc 

phòng

Chi an ninh, 

trật tựVốn cân đối 

tập trung

Bổ sung chi 

đầu tư XDCB 

từ NS tỉnh

Chi sự 

nghiệp Y tế

Chi sự 

nghiệp văn 

hóa Thông 

tin

TÊN ĐƠN VỊ
Chi sự nghiệp 

kinh tế

Chi sự 

nghiệp môi 

trường

Chi sự nghiệp 

phát thanh 

truyền hình

Chi sự 

nghiệp thể 

thao

Vốn bổ sung 

có mục tiêu 

từ NSTW 

(thực hiện 

các Chương 

trình MTQG)

Vốn huy 

động từ quỹ 

đất

TỔNG CHI

CHI ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN

Tổng số

Học bổng học sinh dân tộc 

nội trú theo Nghị định số 

84/2020/NĐ-CP của Chính 

phủ

              42,016                   -                42,016                42,016 

Kinh phí chi trả phụ cấp giáo 

viên dạy học sinh khuyết tật 

NĐ số 28/2012/NĐ-CP của 

chính phủ

         1.882,000                   -           1.882,000           1.882,000 

d Sự nghiệp Đào tạo               47,500                   -                    -                    -                    -                    -                47,500                  -                  -                          -                  47,500                 -                  -                    -                  -                        -                     -                   -                    -                   -                    -                   -   

 Dự nguồn cho các nhiệm vụ 

phát sinh
              47,500                   -                47,500                47,500 

d Sự nghiệp đảm bảo xã hội                      -                     -                        -                  -                          -                          -                   -                  -                    -                  -                        -                     -                   -                    -                   -                    -                   -   

 Dự nguồn cho các nhiệm vụ 

phát sinh
                     -                     -                        -   

e Sự nghiệp PTTH                      -                     -                        -                  -                          -                          -                   -                  -                    -                  -                        -                     -                   -                    -                   -                    -                   -   

 Dự nguồn cho các nhiệm vụ 

phát sinh
                     -                     -                        -   

f Chi QLHC          2.188,176                   -           2.188,176       2.188,176 

 Dự nguồn cho các nhiệm vụ 

phát sinh
         2.188,176                   -           2.188,176       2.188,176 

g Chi an ninh               13,400                   -                    -                    -                    -                    -                13,400                  -                  -                          -                          -                   -                  -                    -                  -                        -                     -                   -            13,400                 -                    -                   -   

 Dự nguồn cho các nhiệm vụ 

phát sinh
              13,400                   -                13,400          13,400 

h Chi quốc phòng                      -                     -                    -                    -                    -                    -                        -                    -                  -                          -                          -                   -                  -                    -                  -                        -                     -                   -                    -                   -                    -                   -   

 Dự nguồn cho các nhiệm vụ 

phát sinh
                     -                     -                        -   

i Chi khác NS chưa phân bổ             373,000                   -              373,000        373,000 

k
Vốn sự nghiệp CT MTQG chưa 

phân bổ
         3.310,000                   -           3.310,000      3.310,000 

3 Dự phòng NS chưa phân bổ          6.907,000                   -           6.907,000  6.907,000 
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Chi giao 

thông

Chi nông 

nghiệp, lâm 

nghiệp, 

thủy lợi, 

thủy sản

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

TỔNG SỐ          39.019            671             -              -            129             -           1.799              -              -             -           28.454       21.510            6.944                 -                 -             7.966 

A CẤP HUYỆN:          39.019            671             -              -            129             -           1.799              -              -             -           28.454       21.510            6.944                 -                 -             7.966 

I NGUỒN VỐN NSTT          18.843            671             -              -            129             -           1.799              -              -             -           11.478        9.510            1.968                 -                 -             4.766 

1 BQL DA ĐTXD và PTQĐ huyện          13.727            671          129         1.799         11.128        9.510            1.618 

2 Phòng Tài nguyên - môi trường                  -   

3 Ban Chỉ huy quân sự                  -   

4 UBND xã Xuân Quang 1                  -   

5 UBND xã Đa Lộc                  -   

6 UBND xã Xuân Lãnh               250              250              250 

7 UBND xã Xuân Sơn Bắc                  -   

8 UBND xã Xuân Quang 2                  -   

9 UBND xã Xuân Long                  -   

10 UBND xã Phú Mỡ               100              100              100 

11 Vốn chưa phân bổ            4.766           4.766 

II NGUỒN VỐN QUỸ ĐẤT            5.000               -               -              -               -               -                 -                -              -             -             1.800              -              1.800                 -                 -             3.200 

1 BQL DA ĐTXD và PTQĐ huyện            1.800           1.800            1.800 

2 Vốn chưa phân bổ            3.200           3.200 

III NGUỒN VỐN TỈNH HỔ TRỢ          15.176               -               -              -               -               -                 -                -              -             -           15.176       12.000            3.176                 -                 -                  -   

1 BQL DA ĐTXD và PTQĐ huyện          15.176         15.176       12.000            3.176 

IV
NGUỒN VỐN CÁC CHƢƠNG 

TRÌNH MTQG
                 -                 -               -              -               -               -                 -                -              -             -                   -                -                   -                   -                 -                  -   

1 Vốn chưa phân bổ                  -   

Chi quốc 

phòng

Chi bảo 

vệ môi 

trƣờng

Mẫu số 87/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM NĂM 2025
(Kèm theo Thông báo số:          /TB-UBND ngày     /01/2025 của UBND huyện Đồng Xuân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Tên đơn vị Tổng số

Chi giáo 

dục - đào 

tạo và dạy 

nghề

Chi khoa 

học và 

công nghệ

Chi các 

hoạt động 

kinh tế

Trong đó Chi hoạt 

động của cơ 

quan quản 

lý nhà nƣớc, 

đảng, đoàn 

thể

Chi bảo 

đảm xã hội

Chi đầu tƣ 

khác

Chi an 

ninh và 

trật tự an 

toàn xã 

hội

Chi y tế, 

dân số và 

gia đình

Chi văn 

hóa thông 

tin

Chi phát 

thanh, 

truyền 

hình, 

thông tấn

Chi thể 

dục thể 

thao



Chi giao 

thông

Chi nông 

nghiệp, lâm 

nghiệp, thủy 

lợi, thủy sản

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I CẤP HUYỆN     416.199,972       279.231,190                -     2.924,000       653,000   4.087,000   1.251,000   1.173,900      606,000   1.885,000      30.101,958                  -                   -     35.857,924    57.771,000         658,000 

1 Văn phòng Huyện ủy         9.893,199                    -       9.893,199 

2 Văn phòng HĐND - UBND         5.159,197             12,000     5.147,197 

3 Phòng Nông nghiệp &PTNT         8.313,622        6.673,000     1.640,622 

4 Phòng Nội vụ         2.720,440           911,805     1.808,635 

5 Phòng Lao động - TBXH       62.869,265              184,300   4.087,000             12,000     1.315,965    57.270,000 

6 Phòng Kinh tế - Hạ tầng         4.861,406        3.459,500     1.401,906 

7 Phòng Tài chính - KH         2.153,891           132,000     2.021,891 

8 Phòng Văn hóa TT            840,885             12,000        828,885 

9 Phòng Giáo dục - đào tạo       12.281,307         10.500,000             12,000     1.769,307 

10 Phòng Tư pháp            848,975             12,000        836,975 

11 Phòng Dân tộc         1.109,318             12,000     1.097,318 

12 Phòng Tài nguyên Môi trường         3.029,935      600,000        1.112,000     1.317,935 

13 Thanh tra huyện         1.162,892             12,000     1.150,892 

14 UB Mặt trận Tổ quốc VN huyện         1.978,626             12,000     1.966,626 

15 Huyện Đoàn            896,127              2,000        894,127 

16 Hội LHPN huyện            765,098              2,000        763,098 

17 Hội Nông dân huyện            678,226              2,000        676,226 

18 Hội Cựu chiến binh huyện            561,160              2,000        559,160 

19 Hội chữ thâp đỏ            709,571           709,571 

20 Hội Đông y            307,820           307,820 

21 Hội người cao tuổi            172,013           172,013 

22 Hội nạn nhân chất độc da cam            147,592                    -          147,592 

23 Hội khuyến học            177,592                    -          177,592 

24 Hội từ chính trị yêu nước            147,592                    -          147,592 

25 Hội Thanh niên xung phong            147,592                    -          147,592 

STT
Chi bảo đảm 

xã hội

Chi sự 

nghiệp 

khoa học - 

công nghệ

Chi quốc 

phòng

Chi an ninh 

và trật tự 

an toàn xã 

hội

Mẫu số 88/CK-NSNN

Chi bảo vệ 

môi trƣờng

Chi các hoạt 

động kinh tế

DỰ TOÁN CHI THƢỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

(Kèm theo Thông báo số:          /TB-UBND ngày     /01/2025 của UBND huyện Đồng Xuân)
Đơn vị: Triệu đồng

Chi thƣờng 

xuyên khác

Chi sự 

nghiệp y tế

Chi văn 

hóa thông 

tin

Chi phát 

thanh, 

truyền 

hình, thông 

tấn

Chi thể 

dục thể 

thao

Tên đơn vị Tổng số

Chi giáo dục - 

đào tạo và dạy 

nghề

Trong đó Chi hoạt 

động của cơ 

quan quản 

lý nhà nƣớc, 

đảng, đoàn 

thể



Chi giao 

thông

Chi nông 

nghiệp, lâm 

nghiệp, thủy 

lợi, thủy sản

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

STT
Chi bảo đảm 

xã hội

Chi sự 

nghiệp 

khoa học - 

công nghệ

Chi quốc 

phòng

Chi an ninh 

và trật tự 

an toàn xã 

hội

Chi bảo vệ 

môi trƣờng

Chi các hoạt 

động kinh tế

Chi thƣờng 

xuyên khác

Chi sự 

nghiệp y tế

Chi văn 

hóa thông 

tin

Chi phát 

thanh, 

truyền 

hình, thông 

tấn

Chi thể 

dục thể 

thao

Tên đơn vị Tổng số

Chi giáo dục - 

đào tạo và dạy 

nghề

Trong đó Chi hoạt 

động của cơ 

quan quản 

lý nhà nƣớc, 

đảng, đoàn 

thể

26 Hội Người mù            147,592                    -          147,592 

27 BQL DA ĐTXD và PTQĐ huyện       12.864,065      12.864,065 

28 Trung tâm chính trị huyện            781,877              781,877                    -   

29 Trung tâm GDTX - dạy nghề         3.261,623           3.261,623                    -   

30 Trung tâm VHTT&TT         3.042,900   1.251,000   1.173,900      606,000             12,000 

31 Đội quản lý đô thị         1.929,984   1.285,000           644,984 

32 Công an huyện         1.142,200       653,000           489,200 

33 Ban chỉ huy quân sự huyện         2.924,000   2.924,000                    -   

34 Quỹ hộ trợ nông dân            200,000           200,000 

35 PGD NH CSXH huyện         2.000,000        2.000,000 

36 Bảo hiểm xã hội huyện            501,000                    -          501,000 

37 Trường MN Phong Lan         3.515,017              3.505,017                10,000 

38 Trường MN Xuân Long         2.108,998              2.098,998                10,000 

39 Trường MN Xuân Lãnh         7.225,291              7.215,291                10,000 

40 Trường MN Đa Lộc         5.196,339              5.186,339                10,000 

41 Trường MN Xuân Sơn Bắc         2.057,509              2.047,509                10,000 

42 Trường MN Xuân Sơn Nam         1.874,291              1.864,291                10,000 

43 Trường MN Xuân Quang 1         4.768,709              4.758,709                10,000 

44 Trường MN Xuân Quang 2         2.447,837              2.437,837                10,000 

45 Trường MN Xuân Quang 3         2.979,317              2.969,317                10,000 

46 Trường MN Xuân Phước         3.499,357              3.489,357                10,000 

47 Trường MN Phú Mỡ         4.052,656              4.042,656                10,000 

48 Trường TH thị trấn La Hai       14.432,062            14.422,062                10,000 

49 Trường TH Xuân Lãnh 1       18.172,092            18.162,092                10,000 

50 Trường TH Xuân Lãnh 2       13.249,895            13.239,895                10,000 

51 Trường TH Đa Lộc       13.202,271            13.192,271                10,000 

52 Trường TH Xuân Phước 1         8.334,135              8.324,135                10,000 

53 Trường TH Xuân Phước 2         9.672,888              9.662,888                10,000 

54 Trường TH Xuân Quang 1       13.183,173            13.173,173                10,000 

55 Trường TH Xuân Quang 3       10.414,396            10.404,396                10,000 

56 Trường TH Phú Mỡ       13.854,287            13.844,287                10,000 

57 Trường TH-THCS Xuân Long         8.233,910              8.223,910                10,000 

58 Trường TH-THCS Xuân Sơn Bắc         9.324,174              9.314,174                10,000 

59 Trường TH-THCS Xuân Sơn Nam       15.168,161            15.158,161                10,000 



Chi giao 

thông

Chi nông 

nghiệp, lâm 

nghiệp, thủy 

lợi, thủy sản

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

STT
Chi bảo đảm 

xã hội

Chi sự 

nghiệp 

khoa học - 

công nghệ

Chi quốc 

phòng

Chi an ninh 

và trật tự 

an toàn xã 

hội

Chi bảo vệ 

môi trƣờng

Chi các hoạt 

động kinh tế

Chi thƣờng 

xuyên khác

Chi sự 

nghiệp y tế

Chi văn 

hóa thông 

tin

Chi phát 

thanh, 

truyền 

hình, thông 

tấn

Chi thể 

dục thể 

thao

Tên đơn vị Tổng số

Chi giáo dục - 

đào tạo và dạy 

nghề

Trong đó Chi hoạt 

động của cơ 

quan quản 

lý nhà nƣớc, 

đảng, đoàn 

thể

60 Trường TH-THCS Xuân Quang 2       14.328,475            14.318,475                10,000 

61 Trường THCS Phan Lưu Thanh         9.587,661              9.577,661                10,000 

62 Trường THCS Nguyễn Viết Xuân         6.042,876              6.032,876                10,000 

63 Trường THCS Lê Văn Tám         5.857,610              5.847,610                10,000 

64 Trường THCS Nguyễn Du         7.249,584              7.239,584                10,000 

65 Trường THCS Nguyễn Hào Sự         7.938,805              7.928,805                10,000 

66 Trường PTDT Bán trú Đinh Núp       11.363,954            11.353,954                10,000 

67 Trường PTDT Nội trú huyện       15.477,660            15.467,660                10,000 

68
Hỗ trợ cho các đơn vị TW đóng trên địa bàn 

huyện
           658,000                    -           658,000 



Thu ngân sách xã 

hưởng 100%

Thu ngân sách xã 

hưởng từ các khoản 

thu phân chia

1 xã Xuân Lãnh 516.000             258.800          158.000                 100.800                 11.961.578           105.150                  12.325.528            

2 xã Xuân Phước 822.000             435.700          276.100                 159.600                 10.689.302           114.800                  11.239.802            

3 xã Phú Mỡ -                  8.897.323             98.900                    8.996.223              

4 xã Xuân Sơn Nam 211.000             155.500          133.000                 22.500                   9.495.791             101.000                  9.752.291              

5 xã Xuân Quang 3 466.000             300.900          233.100                 67.800                   8.321.569             99.850                    8.722.319              

6 xã Xuân Quang 1 289.000             144.500          85.400                   59.100                   9.668.356             99.900                    9.912.756              

7 xã Xuân Long 95.000               83.900            79.400                   4.500                     7.594.002             88.500                    7.766.402              

8 Thị Trấn La Hai 2.423.000          950.600          346.700                 603.900                 9.670.850             94.100                    10.715.550            

9 xã Đa Lộc 177.000             114.000          87.900                   26.100                   8.738.884             98.000                    8.950.884              

10 xã Xuân Quang 2 126.000             80.900            62.600                   18.300                   8.754.765             98.950                    8.934.615              

11 xã Xuân Sơn Bắc 144.000             123.900          115.800                 8.100                     7.885.742             97.350                    8.106.992              

12 Phân bổ chi tiết sau 312.973                312.973                 

Tổng cộng 5.269.000          2.648.700       1.578.000              1.070.700              101.991.135         1.096.500               105.736.335          

Mẫu số 89/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CỦA CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2025

(Kèm theo Thông báo số:          /TB-UBND ngày     /01/2025 của UBND huyện Đồng Xuân)

STT Tên các xã, thị trấn

Thu chuyển nguồn 

từ năm trước chuyển 

sang

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Số bổ sung từ ngân 

sách cấp huyện

Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp

Chia ra

Tổng số

Tổng chi cân đối 

ngân sách xã

Tổng thu 

NSNN trên 

địa bàn xã, thị 

trấn
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